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	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày       tháng       năm 2023

	
	


TỜ TRÌNH 
Về việc ban hành Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành giá dịch vụ đào tạo 14 nghề trình độ cao đẳng, 14 nghề trình độ trung cấp và 28 nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tại Công văn số  1217/UBND-KGVX ngày 20 tháng 3 năm 2023; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định ban hành giá dịch vụ đào tạo 14 nghề trình độ cao đẳng, 14 nghề trình độ trung cấp và 28 nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, cụ thể như sau:
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chế độ thâm niên nhà giáo;

Căn cứ Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về chế độ ưu đãi đối với Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập;

Căn cứ Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg, ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng;

Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 22/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/8/2017 của Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 123/1999/TT-BTC ngày 15/10/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mặt tài chính khi thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ đối với các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị có sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước ở địa phương;
Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/2/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa dịch vụ;
Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

Căn cứ các Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của Bộ Lao động –   Thương binh và Xã hội đối với các nghành, nghề trình độ trung cấp, cao đẳng (Các Thông tư: số 08/2018/TT-BLĐTBXH ngày 14/8/2018, số 24/2019/TT-BLĐTBXH và số 25/2019/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2019, số 16/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2020, số 10/2021/TT-BLĐTBXH ngày 10/9/2021);
Căn cứ Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng; Thông tư số 40/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng;
Căn cứ Quyết định số 739/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

2. Sự cần thiết ban hành Quyết định
Ngày 01/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND quy định danh mục nghề và mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 
Để triển khai thực hiện hoạt động hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thì cần phải có giá dịch vụ đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng áp dụng trên địa bàn tỉnh làm cơ sở triển khai cơ chế đặt hàng đào tạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ  quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng.
Căn cứ các quy định, hướng dẫn hiện hành và trên cơ sở khảo sát các ngành nghề đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổng hợp, xác định hiện nay có 56 ngành nghề cần xây dựng giá dịch vụ đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng áp dụng trên địa bàn tỉnh.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Mục đích
Quyết định ban hành giá dịch vụ đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng làm cơ sở đặt hàng với các cơ sở giáo dục nghề để tổ chức đào tạo những ngành nghề nhà nước có nhu cầu, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho người lao động theo chính sách hỗ trợ quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; góp phần tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao chất lượng nguồn lao động, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, phục vụ công nghiệp hóa - hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
2. Quan điểm xây dựng văn bản

Phải phù hợp với đường lối chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, tình hình điều kiện thực tế của địa phương. Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA VĂN BẢN

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này ban hành giá dịch vụ đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nhằm làm cơ sở đặt hàng với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để tổ chức đào tạo những ngành nghề nhà nước có nhu cầu; tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho người lao động theo chính sách hỗ trợ quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Đối tượng áp dụng
- Người học học trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và dưới 3 tháng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, tư thục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
Ngày 21/4/2023, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch số 50/KH-LĐTB&XH về việc xây dựng giá dịch vụ đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và dưới 3 tháng áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Ngày 09/5/2023, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã thành lập các Hội đồng thẩm tra phương án giá; đã tổ chức họp thẩm tra và thông qua nội dung hồ sơ phương án giá đối với các ngành nghề đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do các đơn vị được giao chủ trì xây dựng phương án giá. 
Ngày 16/6/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản gửi xin ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia đối với dự thảo Quyết định (kèm theo hồ sơ phương án giá) gồm: …sở, ban, ngành, … huyện, thành phố và ...cơ sở GDNN; đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Bắc Giang theo quy định và có văn bản đề nghị Sở Tài chính xem xét tổ chức thẩm định Phương án giá theo quy định.
Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổng hợp, báo cáo tiếp thu giải trình và chỉnh sửa, bổ sung dự thảo Quyết định gửi Sở Tư pháp thẩm định, phục vụ xây dựng dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành giá dịch vụ. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp và Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Báo cáo số …../BC-LĐTB&XH ngày …. tháng …. năm 2023 về việc tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định và điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định về ban hành giá dịch vụ đào trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Dự kiến Quyết định gồm 04 Điều:
Điều 1. Ban hành giá dịch vụ đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng đối với các ngành nghề thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (Kèm theo Phụ lục đơn giá)

Điều 2. Quy định Giá dịch vụ đào tạo thuộc lĩnh vực vực giáo dục nghề nghiệp được áp dụng cho người học tham gia các khóa đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, tư thục và có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Điều 3. Hiệu lực thi  hành 

Điều 4. Tổ chức thực hiện.
VI. CÁC VĂN BẢN KÈM THEO TỜ TRÌNH
- Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang;
- Báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia góp ý, thẩm định;
- Công văn thẩm định Phương án giá của Sở Tài chính;

- Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp;
- Các văn bản, tài liệu có liên quan đến quá trình xây dựng dự thảo Quyết định.
Trên đây là Tờ trình của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành giá dịch vụ đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Sở;
- Văn phòng Sở;

- Phòng KHTC;

- Lưu: VT, GDNN.
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